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     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM Độc lập - Tự do - Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2 (BÁN TRÚ)

NĂM HỌC 2023-2024

STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chú

1 079317044067 Nguyễn Gia Anh 25/05/2017

2 092317005391 Nguyễn Phương Tuệ Cát 09/10/2017

3 079317009183 Nguyễn Quốc Long Châu 02/04/2017

4 079317026409 Phạm Linh Đan 07/09/2017

5 079217003082 Trần Hải Đăng 06/02/2017

6 079217022949 Nguyễn Phúc Đạt 25/07/2017

7 079217002354 Chung Nguyễn Ân Điễn 11/01/2017

8 079317036251 Nguyễn Ngọc Hạ 02/12/2017

9 079317000055 Phạm Ngọc Hân 04/01/2017

10 079217044574 Trần Minh Hùng 19/11/2017

11 079217018907 Lê Nguyễn Gia Khiêm 02/07/2017

12 074217006309 Nguyễn Trương Đăng Khôi 01/12/2017

13 079217037875 Nguyễn Minh Khôi 02/10/2017

14 079217021313 Phạm Vương Di Lâm 20/07/2017

Mã định danh    
 cá nhân



2

STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chúMã định danh    
 cá nhân

15 079317002781 Trần Vũ Ngọc Lan 06/02/2017

16 079317041618 Phạm Đoàn Phương Linh 07/11/2017

17 096217005925 Lê Thế Minh 19/09/2017

18 082317008525 Nguyễn Thanh Thảo My 18/07/2017

19 079317013055 Trần Ngọc Thiên Mỹ 21/05/2017

20 079317003999 Trần Sao Bảo Ngân 10/20/2017

21 0842117001605 Nguyễn Hiếu Nghĩa 08/12/2017

22 079217009952 Cao Lê Phúc Nguyên 16/04/2017

23 082317012883 Nguyễn Dương Phương Nhi 14/02/2017

24 079217046268 Nguyễn Thành Phong 24/03/2017

25 087217008704 Trương Gia Phú 09/09/2017

26 038217028606 Lê Xuân Phúc 06/01/2017

27 079217010446 Lê Hoàng Phước 22/03/2017

28 051217000774 Võ Minh Quân 22/03/2017

29 079317043367 NUR SURAYA 14/10/2017

30 079317006828 Huỳnh Nguyễn Thiên Thanh 22/03/2017

31 092217000489 Dương Hoàng Nhật Thịnh 02/01/2017
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STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chúMã định danh    
 cá nhân

32 079317013485 Nguyễn Bảo Trâm 20/05/2017

33 079317026330 Bùi Lâm Bảo Trân 31/08/2017

34 079217006479 Mai Chí Trung 11/03/2017

Tổng cộng danh sách này có 34 em học sinh

Quận 8, ngày 21 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bình Minh
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